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1 SHL - Hoa- SHL - Trang SHL - Uoc SHL - Loan SHL - Sam SHL - Nam SHL - Tin SHL - Hanh SHL - Tien SHL - Truc SHL - Phuong-CN SHL - Lan SHL - Hung SHL - Phi SHL - Ngoc SHL - Tam SHL - Trinh

2 Sử - Lan NNgữ - Tien Thể - Thao Toán - Hung NNgữ - Trinh Văn - Sam TIN - Nam NNgữ - Tin Toán - Truc Sinh - Sinh 2 NNgữ - Ngoc GDCD - Loan Văn - Hoa- Văn - Hoa Văn - Hanh Toán - Tam Hoá - Phi

3 Lý - Trang TIN - Nam Văn - Uoc Nhạc - Lam Thể - Thao Văn - Sam NNgữ - Tin TIN - Dung Toán - Truc NNgữ - Tien Văn - Hoa CNghệ - Phuong-CN Văn - Hoa- Toán - Hung Văn - Hanh NNgữ - Ngoc NNgữ - Trinh

4 Toán - Truc TIN - Nam Văn - Uoc Văn - Hoa- Lý - Trang Thể - Thao Sinh - Sinh 2 GDCD - Loan Nhạc - Lam NNgữ - Tien Văn - Hoa Toán - Tam TIN - Dung Sử - Lan Hoá - Phi CNghệ - Phuong-CN Toán - Hung

5

1 TANN - GVNN-1 Sinh - Sinh 1 NNgữ - Trinh Thể - Thao Văn - Sam MT - Oanh NNgữ - Tin Văn - Hanh CNghệ - Hue Văn - Uoc Văn - Hoa Hoá - Phi Văn - Hoa- Thể - Dao CNghệ - Phuong-CN NNgữ - Ngoc Sinh - Sinh 2

2 CNghệ - Hue TANN - GVNN-1 NNgữ - Trinh Văn - Hoa- Lý - Trang Lý - Chi Thể - Thao Văn - Hanh Sinh - Sinh 2 Văn - Uoc Thể - Dao Sinh - Sinh 1 MT - Oanh CNghệ - Phuong-CN Hoá - Phi Lab - Ngoc Văn - Hoa

3 Sinh - Sinh 1 Văn - Uoc TANN - GVNN-1 Văn - Hoa- CNghệ - Hue Văn - Sam Lý - Chi NNgữ - Tin MT - Oanh Thể - Thao CNghệ - Phuong-CN Thể - Dao Lý - Trang Văn - Hoa GDCD - Loan Hoá - Phi Lab - Trinh

4 Văn - Hoa- Lý - Trang Sinh - Sinh 1 TANN - GVNN-1 NNgữ - Trinh Văn - Sam CNghệ - Hue Thể - Thao Văn - Uoc Sinh - Sinh 2 GDCD - Loan Lab - Ngoc CNghệ - Phuong-CN Văn - Hoa Thể - Dao Văn - Hanh Lý - Chi

5

1 Toán - Truc Nhạc - Lam TIN - Nam NNgữ - Trinh Sinh - Sinh 1 Thể - Thao Toán - Thu Sinh - Sinh 2 Địa - Trinh-Dia CNghệ - Hue Toán - Tam CNghệ - Phuong-CN Sử - Lan TANN - GVNN-1 Địa - GV Dia GDCD - Loan Toán - Hung

2 Toán - Truc CNghệ - Hue Toán - Hung NNgữ - Trinh TIN - Nam Sinh - Sinh 2 Thể - Thao Địa - Trinh-Dia Lab - Tien TIN - Dung NNgữ - Ngoc Toán - Tam Địa - GV Dia Nhạc - Lam TANN - GVNN-1 Sử - Lan GDCD - Loan

3 Địa - Trung Sinh - Sinh 1 GDCD - Loan Toán - Hung TIN - Nam Nhạc - Lam Địa - Trinh-Dia Toán - Thu Toán - Truc Thể - Thao TIN - Dung Toán - Tam CNghệ - Phuong-CN NNgữ - Trinh Lab- Ngoc TANN - GVNN-1 Địa - GV Dia

4 NNgữ - Tien Địa - Trung Sử - Lan Toán - Hung Toán - Thu Địa - Trinh-Dia TIN - Nam CNghệ - Hue Thể - Thao Nhạc - Lam CNghệ - Phuong-CN TIN - Dung GDCD - Loan Lab - Trinh Toán - Tam NNgữ - Ngoc TANN - GVNN-1

5

1 Văn - Hoa- Toán - Truc Lab- Trinh Sinh - Sinh 1 TANN - GVNN-1 TANN - GVNN-2 MT - Oanh Toán - Thu Địa - Trinh-Dia Văn - Uoc Toán - Tam Lý - Trang NNgữ - Tin Bong ro - GV Bong Ro Địa - GV Dia Hoá - Phi Toán - Hung

2 Văn - Hoa- MT - Oanh Văn - Uoc Lý - Trang Lab- Trinh Toán - Thu TANN - GVNN-2 Địa - Trinh-Dia TIN - Dung Sử - Tuyen TANN - GVNN-1 Sinh - Sinh 1 NNgữ - Tin Toán - Hung Bong ro - GV Bong Ro Lý - Chi Hoá - Phi

3 Sinh - Sinh 1 Văn - Uoc Toán - Hung Lab - Trinh Địa - Trinh-Dia Sử - Tuyen Toán - Thu NNgữ - Tin TIN - Dung Toán - Truc Lý - Trang TANN - GVNN-1 Hoá - Phi Địa - GV Dia Toán - Tam Bong ro - GV Bong Ro Lý - Chi

4 Toán - Truc Văn - Uoc Toán - Hung MT - Oanh Toán - Thu Lý - Chi Lab - Tin TIN - Dung Sử - Tuyen Địa - Trinh-Dia Lý - Trang Văn - Hoa- TANN - GVNN-1 NNgữ - Trinh Hoá - Phi Toán - Tam Bong ro - GV Bong Ro

5

1 CNghệ - Hue Văn - Uoc Lý - Trang Văn - Hoa- Văn - Sam TIN - Nam Toán - Thu TANN - GVNN-2 Thể - Thao Toán - Truc Toán - Tam Hoá - Phi Toán - Hung Văn - Hoa Văn - Hanh Địa - GV Dia Thể - Dao

2 Thể - Thao Văn - Uoc CNghệ - Hue TIN - Nam Toán - Thu Văn - Sam Địa - Trinh-Dia Lý - Chi TANN - GVNN-2 Toán - Truc Văn - Hoa Sử - Lan Thể - Dao Địa - GV Dia Văn - Hanh Toán - Tam Toán - Hung

3 TIN - Nam Thể - Thao Địa - Trung Lý - Trang CNghệ - Hue Địa - Trinh-Dia Sử - Tuyen Toán - Thu Văn - Uoc TANN - GVNN-2 Văn - Hoa Văn - Hoa- Sử - Lan Lý - Chi Toán - Tam Thể - Dao Hoá - Phi

4 TIN - Nam Toán - Truc Thể - Thao Địa - Trung Sử - Lan Toán - Thu Văn - Sam Sử - Tuyen Lý - Chi Văn - Uoc Hoá - Phi Thể - Dao Văn - Hoa- Toán - Hung Toán - Tam Văn - Hanh Văn - Hoa
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4
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